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Lời nói đầu

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt không mối

nối do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam biên soạn. Cục Đường sắt Việt Nam thẩm tra và công bố

theo Quyết định số 684/QĐ-CĐSVN ngày 30 tháng 12 năm 2014.
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BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT KHÔNG MỐI NỐI

1. Quy định chung:

1.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1.1.1 Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tập hợp các yêu cầu, quy định kỹ thuật về đường sắt

không mối nối trong các tài liệu, giáo trình liên quan và một số các yêu cầu, quy định kỹ thuật của các

đoạn đường không mối nối đang được sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho công tác bảo trì kết cấu

hạ tầng đường sắt không mối nối.

1.1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt một số đoạn đường sắt trên hệ

thống đường sắt quốc gia áp dụng công nghệ ray hàn liền đường không mối nối khổ 1000mm có tốc

độ chạy tàu khách Vmax ≤ 120km/h; Phần nghiệm thu công tác bảo trì thực hiện theo Tiêu chuẩn

nghiệm thu kết cấu tầng trên phần duy tu bảo quản đã được ban hành.

1.1.3 Tổ chức, cá nhân khi tham gia công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt ngoài phải áp dụng

các yêu cầu, quy định kỹ thuật tương ứng cấp độ bảo trì còn cần căn cứ quy mô khai thác của đoạn

đường và tốc độ quy định khi giao, nhận thực hiện bảo trì kết cấu để đảm bảo hiệu quả kinh tế chung.

1.2. Định nghĩa và giải thích một số thuật ngữ:

1.2.1 Nhiệt độ thi công lắp đặt: Nhiệt độ môi trường khi lắp đặt ray hàn liền đường không mối

nối

1.2.2 Nhiệt độ khoá đường thiết kế: Nhiệt độ ray tại thời điểm khoá chặt các liên kết ray - tà vẹt, lúc

này ứng suất trong ray bằng 0 (còn gọi là nhiệt độ không ứng

suất).

1.2.3 Nhiệt độ khoá ray thực tế: Nhiệt độ khoá ray quy đổi qua theo dõi, tính toán chuyển vị của

ray trong quá trình khai thác.

1.2.4 Nhiệt độ tác nghiệp (ttn): Nhiệt độ ray tại thời điểm thực hiện các tác nghiệp duy tu bảo

dưỡng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ.

1.2.5 Ray hàn dài: Các ray hàn nối với nhau dài hơn 25m tại xưởng hoặc hiện

trường.

1.2.6 Ray hàn liền: Nhiều ray hàn dài hàn với nhau tại hiện trường hoặc tại công

xưởng.

1.2.7 Ray hàn liền ĐKMN: Dải ray hàn liền hoặc ray hàn dài lắp đặt trên đường sắt có đủ
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khu vực: khu vực cố định - khu vực co giãn - khu đệm điều

chỉnh co giãn.

1.2.8 Lực cản ngang balát: Lực cản dịch chuyển tà vẹt của lớp đá balát theo phương

ngang của đường (vuông góc với ray).

1.2.9 Lực cản dọc tà vẹt: Lực cản dịch chuyển tà vẹt của lớp đá balát theo phương dọc

của đường (vuông góc với tà vẹt).

1.2.10 Khu vực co giãn Lt : Khu vực hai đầu dải ray hàn đường không mối nối co hoặc

giãn dưới biến động nhiệt độ Lt = (EFt)/p (với E - mô

đun đàn hồi thép ray;  - hệ số giãn nở thép ray; t - chênh

lệch nhiệt độ ray và nhiệt độ khoá đường; p - lực cản dịch

chuyển dọc của balát lên tà vẹt bằng 6kg/cm khi mật độ bố trí

từ 1560th/km đến 1600th/km).

1.2.11 Khu vực cố định Lc : Khu vực có ứng suất nhiệt của dải ray hàn đường không mối

nối dưới biến động nhiệt độ Lc = L – 2  L  với L là chiều dài

dải ray hàn liền đường không mối nối.

1.2.12 Khu đệm điều chỉnh co giãn: Gồm 3 hoặc 5 cầu ray tiêu chuẩn 25m giữa hai dải ray hàn liền

đường không mối nối điều chỉnh để điều chỉnh co giãn.

1.2.13 Mối nối co giãn: Thiết bị gồm các ray và phụ kiện được chế tạo để điều chỉnh

độ co giãn của ray hàn liền đường không mối nối.

1.2.14 Điều chỉnh ứng suất: Công việc phát tán (xả) hoặc bù (kéo giãn ray) ứng suất ray.

1.3. Tài liệu viện dẫn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác Đường sắt.

- Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần duy tu và bảo quản).

- Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần đại tu và sửa chữa lớn).

- Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường TCCS 02:2014/VNRA.

- Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt TCCS

04:2014/VNRA.

2. Kiểm tra, theo dõi và quan trắc công trình

2.1. Nguyên tắc chung:
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2.1.1 Bảo trì công trình đường sắt không mối nối ngoài những yêu cầu như đối với đường sắt thông

thường, còn có những đặc điểm khác do tính chất chịu lực của kiến trúc tầng trên.

2.1.2 Về cơ bản, công tác bảo trì đường không mối nối là đảm bảo kích thước hình học, nâng cao chất

lượng đường, duy trì và tăng cường khả năng chống biến dạng, chuyển vị đường, đề phòng, loại bỏ

hiện tượng bung đường, gãy ray.

2.1.3 Cùng với việc giữ đường luôn ở trạng thái tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, kéo dài thời gian sử

dụng, chạy tàu an toàn, phải nắm vững nguyên lý hoạt động ray hàn liền đường không mối nối, trạng

thái từng đoạn, các điểm xung yếu để thực hiện bảo trì hợp lý, chủ động theo đặc điểm của đường sắt

không mối nối.

2.2. Kiểm tra theo dõi và quan trắc công trình:

2.3.1 Đường sắt không mối nối phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên, liên tục căn cứ tính chất

chịu lực và trạng thái của đường theo biến động nhiệt độ trong ngày, từng mùa và phải có đầy đủ hồ

sơ kỹ thuật theo dõi, đánh giá trạng thái trong quá trình khai thác chạy tàu.

2.3.2 Cùng với chế độ kiểm tra, theo dõi như với đường sắt thông thường, đường không mối nối phải

thực hiện thêm các công tác kiểm tra:

a) Đo đạc, ghi chép thống kê nhiệt độ ray, nhiệt độ môi trường (xem Phụ lục A.1) hàng ngày và

mỗi khi có biến động bất thường về nhiệt độ.

b) Kiểm tra, đo chuyển vị ray tại cọc quan trắc và quy đổi thành nhiệt độ khóa đường thực tế

(xem Phụ lục A.2).

c) Kiểm tra, phát hiện các biểu hiện bất thường của ray, lớp Balat, định kỳ đo kiểm lực cản ngang

của đường không mối nối (xem Phụ lục A.3).

2.3. Chế độ xử lý kết quả kiểm tra theo dõi quan trắc công trình:

2.3.1 Căn cứ các kết quả đo kiểm nhiệt độ, chuyển vị và trạng thái đường (ray, đá balát...) phân tích

đánh giá trạng thái của đường để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn.

2.3.2 Định kỳ 01 lần/năm tổ chức phân tích đánh giá chuyển vị, quy đổi thành “Nhiệt độ khoá đường

thực tế”. Tổ chức kiểm tra bất thường mỗi khi có hoặc dự báo có các biến động bất thường về thời tiết,

nhiệt độ môi trường và có biện pháp xử ký kịp thời đảm bảo an toàn.
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2.3.3 Nội dung, chế độ kiểm tra, báo cáo và hồ sơ kỹ thuật phải được thực hiện theo quy định của cơ

quan quản lý có thẩm quyền và đơn vị thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Mọi biện pháp sửa

chữa tạm thời hoặc lâu dài đều phải kiểm tra, phân tích, đánh giá, lập hồ sơ theo dõi và có phương án

sửa chữa khôi phục trang thái ban đầu.

3. Yêu cầu kỹ thuật đường sắt không mối nối

3.1. Bình diện, trắc dọc, thủy bình

3.1.1 Điều kiện lắp đặt ray hàn liền đường không mói nối:

a) Đường thẳng và đường cong bán kính R ≥600m. Trường hợp hai đường cong liên tiếp trái

chiều thì bán kính R của cả hai đường cong không được nhỏ hơn 1000m.

b) Độ dốc dọc không lớn hơn 12‰; Bán kính đường cong đổi dốc không nhỏ hơn 3000m.

3.1.2 Chiều rộng lòng đường và độ mở rộng chiều rộng lòng đường trên đường cong áp dụng như

TCCS 02:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì đường sắt thường.

3.1.3 Sai lệch và độ biến đổi chiều rộng lòng đường ở trạng thái tĩnh theo cấp bảo trì và tốc độ chạy

tàu cho phép của các đoạn đường theo Bảng 1 sau:

Bảng 1: Sai số và độ biến đổi chiều rộng lòng đường

Bảo quản - 90<V≤120
Nội dung

Duy tu 90<V≤120 V≤90

Sai số cho phép mm +4; -2 +4; -3

Độ biến đổi ‰ ≤1.0 ≤1.0

3.1.4 Thủy bình: Trên đường thẳng cao độ mặt đỉnh của hai ray phải trên cùng một mặt phẳng. Trên

đoạn cong, cao độ mặt đỉnh ray phía lưng cao hơn mặt đỉnh ray bụng, chênh lệch xác định theo công

thức h = (5,4 x V2max) / R (mm) với Vmax là tốc độ lớn nhất cho phép (km/h). Siêu cao tính toán lấy

chẵn đến 5mm nhưng không lớn hơn 95mm.

3.1.5 Sai lệch và độ biến đổi cho phép thủy bình ở trạng thái tĩnh theo cấp bảo trì và tốc độ chạy tàu

cho phép của các đoạn đường theo Bảng 2 sau:
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Bảng 2: Sai lệch và độ biến đổi thủy bình

Bảo quản - 90<V≤120
Nội dung

Duy tu 90<V≤120 V≤90

Sai số cho phép mm ±3 ±5

Biến đổi đường thẳng và cong tròn ‰ ≤1.0 ≤1.0

3.2. Phương hướng, cao thấp ray

3.2.1 Phương hướng đường:

Bảng 3: Sai số phương hướng đường cho phép

Bảo quản - 90<V≤120
Nội dung

Duy tu 90<V≤120 V≤90

Trên đường thẳng đoạn dài ngăm mắt phải thẳng,

đoạn ngắn cá biệt đo bằng dây biến đổi không quá
‰ 0,5 1

 Trên đường cong sai số hai đường tên (f) liên

tiếp chênh lệch không quá
mm 2 4

3.2.2 Cao thấp ray: Mặt ray phải phẳng, cao độ mặt đỉnh không được có chênh lệch (cao thấp) tạo

thành những chỗ lún, võng... cục bộ. Sai lệch cục bộ và độ biến đổi cho phép ở trạng thái tĩnh theo cấp

bảo trì và tốc độ chạy tàu cho phép của các đoạn đường theo Bảng 4 sau:

Bảng 4: Sai lệch cục bộ và biến đổi cao thấp ray

Bảo quản - 90<V≤120
Nội dung

Duy tu 90<V≤120 V≤90

Sai lệch cao độ so với thiết kế mm ±10 ±10

Biến đổi ‰ ≤0,5 ≤1.0

3.3. Nền đường, nền đá

3.3.1 Nền đường phải ổn định, hệ thống thoát nước tốt không phụt bùn, túi đá, đọng nước; chiều rộng

tối thiểu không nhỏ hơn 5m với đường 1000mm.

3.3.2 Nền đá Balát phải đảm bảo:
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a) Đá dùng làm lớp balát có quy cách, thành phần và chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với các quy định tại

tiêu chuẩn TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì

công trình đường sắt.

b) Chiều dày dưới đáy tà vẹt 30±5cm; Trường hợp mặt nền đường có lớp đệm subbalát thì chiều

dày balát ≥ 25cm.

c) Chiều rộng vai đá balát hai phía đầu tà vẹt ≥ 40 cm; Chiều cao vai đá Balát đầu tà vẹt từ 10 đến

15cm; Độ dốc vai đá balát  từ 1/1,7 đến 1,75.

d) Đầm chèn chặt trong khoang và hai đầu tà vẹt, lực cản tà vẹt trong nền balát đầm chèn chặt phải

đảm bảo theo phương dọc không nhỏ hơn 600kg/m; theo phương ngang không nhỏ hơn 400 kg/m.

3.4. Bảo trì kết cấu đường sắt không mối nối

3.4.1 Kết cấu chủ yếu của đường không mối nối là ray hàn liền có chiều dài theo thiết kế, liên kết chặt

chẽ với tà vẹt trên nền đá đầm chèn chặt đảm bảo cân bằng nội lực phát sinh trong ray do biến động

của nhiệt độ môi trường.

3.4.2 Trạng thái đường không mối nối được đánh giá qua tính toán quy đổi số liệu chuyển vị thành

“Nhiệt độ khoá ray thực tế” so sánh với nhiệt độ khóa ray thiết kế khi lắp đặt, nếu có sự chênh lệch lớn

thì phải có kế hoạch điều chỉnh ngay.

3.4.3 Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng căn cứ đặc điểm thời tiết, trạng thái đường, nhiệt độ khoá đường thiết

kế và nhiệt độ khoá đường thực tế để bố trí thời gian thích hợp thực hiện các tác nghiệp có tính chất thời tiết.

3.4.4 Nội dung công việc bảo trì đường không mối nối về cơ bản cũng như với đường sắt thông thường

nhưng một số hạng mục chỉ được phép thực hiện khi điều kiện nhiệt độ cho phép theo bảng 5 sau:

Bảng 5: Giới hạn công việc theo điều kiện nhiệt độ

Phạm vi và giới hạn công việc theo nhiệt độ ray

thời điểm thực hiện ttn (0C)Nội dung công việc

ttn<Ttt -20 Ttt -20 ≤ttn ≤ Ttt -10 Ttt-10 ≤ttn≤ Ttt+10 Ttt+10 ≤ttn≤ Ttt+15

Bảo dưỡng nền Ba lát.

Sàng Balát, đầm, chèn

ba lát không phá nền dưới

đáy tà vẹt.

Thi công gọn

từng khoang

Thi công gọn

từng khoang

Thi công gọn

từng khoang

Thi công gọn

từng khoang
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Bảo dưỡng nền Ba lát.

Sàng Balát, đầm, chèn

ba lát có phá nền đáy tà

vẹt.

Cấm Cấm

Chiều dài thi công

< 2m. Cự li thi

công > 20m

Cấm

Bảo dưỡng, điều chỉnh vị

trí, phương hướng  tà vẹt

Không chỉnh,

sửa quá 2

th/ngày

Cách 2 chỉnh,

sửa, đầm chèn

gọn 1 thanh

Chiều dài thi công

< 5m. Cự li thi

công > 20m

Cấm

Thay thế lẻ tẻ tà vẹt hỏng
Không thay liên

tục trong ngày

Thay thế đầm,

chèn gọn không

quá 2 thanh liên

tiếp/lần

Chiều dài thi công

< 2m. Cự li thi

công > 20m

Cấm

Thay thế hay sửa chữa

phối kiện liên kết hỏng,

làm dầu, xiết chặt bu

lông liên kết

Cách 2 thay,

sửa, làm dầu 1,

thi công dây

chuyền

Cách 2 thay hay

sửa, làm dầu 1,

thi công dây

chuyền

Cách 2 thay hay

sửa, làm dầu 1,

thi công dây

chuyền

Cấm

Thay thế hay sửa chữa

chống xô, giằng cự li

Chiều dài thi

công < 25m

Chiều dài thi

công < 25m

Như ĐS thông

thường
Cấm

Thay lẻ tẻ hay sửa chữa,

bảo dưỡng, làm dầu bu

lông mối nối

Cấm

Thay hay sửa

chữa, làm dầu,

xiết chặt từng cái

Thay hay sửa

chữa, làm dầu,

xiết chặt từng cái

Cấm

Thay lẻ tẻ lập lách hay ray

đệm điều chỉnh co giãn
Cấm Cấm

Như ĐS thông

thường
Cấm

Nắn thẳng ray cong, tật Cấm Cấm Cấm Cấm

Duy tu sửa chữa, bảo

dưỡng ghi, khe co giãn
Cấm Cấm

Như ĐS thông

thường
Cấm

Trong đó : Ttn : Nhiệt độ ray thời điểm thực hiện các tác nghiệp.

Ttt : Nhiệt độ khoá ray thực tế - tính toán và quy đổi cho từng dải ray hàn liền.
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3.4.5 Khi nhiệt độ ray chênh lệch nhiệt độ thi công cho phép trong bảng trên phải tạm dừng các tác

nghiệp liên quan đến độ ổn định của đường không mối nối, đặc biệt là các khu vực có khe co giãn, khu

vực điều chỉnh co giãn. Chỉ tiến hành các công việc củng cố như bổ xung, san đều đá balát, xiết chặt

các liên kết, chỉnh sửa vai đường, vai đá, vun đá đầu tà vẹt, rãnh thoát nước...

3.4.6 Trường hợp sửa chữa khẩn cấp đảm bảo an toàn chạy tàu, mọi tác nghiệp đều được phép thực

hiện nhưng cần có các biện pháp giải toả ứng suất ray trước khi thực hiện.

3.4.6.1 Khi có nguy cơ bung ray, đường trôi do nhiệt độ ray quá cao (lớn hơn Ttt đến 300C) hoặc các

biểu hiện bất thường khác như:

3.4.6.1.1 Khi kiểm tra thường xuyên, nếu thấy có các biểu hiện:

a) Phương hướng của đường hoặc của ray bị biến dạng;

b) Độ cao thấp của đường hoặc của ray thay đổi;

c) Kích thước của lớp đá balát hai đầu tà vẹt hoặc trong khoang có sai lệch khác thường như bên

cao, bên thấp.

3.4.6.1.2 Khi tác nghiệp duy tu, sửa chữa đường không mối nối, nếu thấy các biểu hiện:

a) Nâng đường thấy quá nặng do ray bị võng chìm xuống hoặc quá nhẹ do ray cong vồng lên;

b) Thực hiện tác nghiệp nắn đường gặp khó khăn;

c) Các biểu hiện bất thường trên bề mặt của lớp đá balát.

3.4.6.2 Phương pháp xử lý:

3.4.6.2.1 Nếu đang thực hiện duy tu sửa chữa:

a) Ngừng ngay các tác nghiệp.

b) Bổ xung đá balát, đầm chặt.

c) Nếu cần thiết có thể dùng các biện pháp để hạ thấp nhiệt độ ray như che, chắn hoặc tưới nước,

phun khí CO2.

3.4.6.2.2 Nếu phát hiện khi kiểm tra thường xuyên:
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a) Đặt tín hiệu phòng vệ theo quy định, báo Ga hai đầu ngừng gửi tàu và cung đường quản lý.

b) Dùng các biện pháp để hạ thấp nhiệt độ ray như che, chắn hoặc tưới nước, phun khí CO2.

c) Khi dùng các biện pháp hạ nhiệt đột ngột như tưới nước, phun khí CO2, chỉ được phun, tưới

phía ngoài đoạn ray bung, đường trôi 50 đến100m ở cả hai đầu. Nếu trực tiếp phun, tưới vào chỗ bung

ray, trôi đường cần chú ý đề phòng các biến dạng không có lợi của ray.

d) Khi nhiệt độ ray đã hạ thấp, khôi phục phương hướng, bình diện đường và bổ xung đá, đầm

chặt, chỉnh sửa liên kết ray - tà vẹt. Chỉ thực hiện tác nghiệp chèn đá khi thật cần thiết và điều kiện

nhiệt độ cho phép (theo bảng).

e) Tác nghiệp nắn đường cần nắn giữa trước, hai đầu nắn sau.

3.4.6.2.3 Trường hợp không có nước hoặc tưới nước mà nhiệt độ ray vẫn không hạ đến nhiệt độ cần

thiết, áp dụng một trong các biện pháp:

a) Cắt ray bằng máy cắt hơi Ôxy+Axêtilen (hoặc Ga nén ép) khi ray bung theo chiều thẳng đứng

hoặc trôi đường theo chiều ngang trên đường cong. Cắt chỉnh bằng cưa máy hoặc cưa tay, khoan lỗ

liên kết bằng lập lách thông thường, bulông cường độ cao. Trước khi cắt cần lắp Kích căng ray và

căng ray giữ nguyên nội lực ray.

b) Khi trôi đường trên đường thẳng, căn cứ hướng trôi tạo hai đường cong trái chiều có R ≥ 200m,

đoạn thẳng nối giữa hai đường cong ≥ 10m. Nắn chỉnh xong, ra đá chỉnh lý kích thước lớp đá, bổ xung

đầm chặt và cho tàu thông qua với tốc độ 5km/h.

3.4.6.3 Xử lý khẩn cấp khi có nứt, gãy ray, mối hàn:

3.4.6.3.1 Khi phát hiện ray hoặc mối hàn có vết nứt:

a) Đặt tín hiệu phòng vệ theo quy định, báo cung đường quản lý, hạn chế tốc độ chạy tàu < 5km/h;

b) Xiết chặt các cấu kiện liên kết ray và tà vẹt trong phạm vi 50m đến 100m về cả hai phía;

c) Lắp tăng cường ngàm chống xô;

d) Lắp ngay kẹp mối nối tạm chỗ nứt;

e) Kiểm tra kỹ, cho chạy tàu tốc độ không quá 15Km/h đến 20Km/h.
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3.4.6.3.2 Khi ray hoặc mối hàn đã gãy rời:

a) Đặt tín hiệu phòng vệ theo quy định, báo cung đường quản lý, ga hai đầu tạm ngừng chạy tàu.

b) Khi vết gãy < 50mm cần lắp ngay Kẹp mối nối tạm, bố trí người gác và hạn chế tốc độ tàu ≤5

km/h, xiết chặt các liên kết ray – tà vẹt và lắp ngàm phòng xô trên chiều dài tối thiểu 50m về cả hai bên

chỗ gãy.

c) Khi vết gãy > 50mm và không thể hàn khôi phục kịp thời thì cưa bỏ đoạn ray cả hai bên chỗ

gãy, mỗi bên > 1m, khoan lỗ lắp ray ngắn bằng lập lách, bu lông cường độ cao, xiết chặt các liên kết

ray tà vẹt và lắp ngàm phòng xô trên chiều dài tối thiểu 50m về cả hai bên chỗ gãy.

d) Kiểm tra và theo dõi thường xuyên khi cho tàu thông qua.

3.4.6.4 Biện pháp sửa chữa khôi phục trạng thái ban đầu:

3.4.6.4.1 Đơn vị quản lý phân tích tìm hiểu nguyên nhân, báo cáo cấp trên và lập kế hoạch sửa chữa

khôi phục trạng thái ban đầu.

3.4.6.4.2 Khi nhiệt độ ray trong phạm vi nhiệt độ khoá đường thiết kế ± 50C: Nới lỏng các liên kết ray

tà vẹt và ngàm phòng xô, cắt bỏ và thay thế bằng một đoạn ray có cùng chất lượng tương đương có

chiều dài ≥ 5m, tiến hành hàn nối bằng phương pháp Hàn nhiệt nhôm.

3.4.6.4.3 Trường hợp nhiệt độ ray chênh lệch với nhiệt độ khoá đường thiết kế, khi thay cần căn cứ

nhiệt độ ray (khi nhiệt độ ray lớn hơn) để phát tán ứng suất hoặc dùng Thiết bị kéo giãn ray (khi nhiệt

độ ray thấp hơn) để kéo, lượng kéo giãn tính toán theo chênh lệch nhiệt độ ray và nhiệt độ khoá đường

thiết kế.

3.4.7 Điều chỉnh ứng suất nhiệt:

3.4.7.1 Khi nhiệt độ khóa ray thực tế (nhiệt độ quy đổi từ đo đạc chuyển vị ray) chênh lệch với nhiệt

độ khóa ray thiết kế cần phải thực hiện điều chỉnh, cụ thể:

a) Nhiệt độ khoá ray thực tế chênh lệch với nhiệt độ khoá ray thiết kế > 50C.

b) Nhiệt độ khoá ray thực tế hai bên ray chênh lệch nhau quá 30C.

c) Nhiệt độ khoá ray thiết kế không thoả mãn, nhiệt độ khoá ray thực tế không rõ ràng, chính xác.
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d) Khi đặt đường hoặc duy tu sửa chữa không đúng thời điểm hợp lý.

e) Trên khu vực cố định của ray hàn liền xuất hiện chuyển vị không đều giữa các cọc mốc kiểm tra.

f) Nhiệt độ khoá ray thực tế giữa các dải ray hàn liền trong một khu gian chênh lệch lớn hơn 100C.

3.4.7.2  Việc điều chỉnh ứng suất ray hàn liền chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ ray tại thời điểm thực

hiện. Cần tận dụng thời điểm nhiệt độ ray tương đương nhiệt độ khoá ray thiết kế để tác nghiệp đơn

giản và đạt hiệu quả cao.

3.4.7.3  Khi nhiệt độ ray tại thời điểm thi công bằng nhiệt độ khoá ray thiết kế, nới lỏng liên kết ray – tà

vẹt, cho ray co hoặc giãn nở tự do, giải toả ứng suất và khoá lại. Để tạo điều kiện tốt nhất cho ray co,

giãn, sử dụng các con lăn đặt dưới đế ray. Khi thực hiện nên tiến hành với cả hai bên ray và kết hợp

kiểm tra, thay thế phụ kiện liên kết ray tà vẹt hỏng, không đạt yêu cầu.

3.4.7.4 Khi nhiệt độ khoá ray thực tế thấp hơn nhiệt độ khoá ray thiết kế, lợi dụng lúc nhiệt độ ray cao,

nới lỏng liên kết, theo dõi giãn nở ray và kịp thời khoá lại khi lượng giãn (+) đạt tới lượng giãn dự kiến.

Ngược lại, lợi dụng lúc nhiệt độ ray thấp hơn nhiệt độ khoá ray thiết kế, điều chỉnh nhiệt độ khoá ray

thực tế qua lượng co (-) ray. Để thực hiện tác nghiệp điều chỉnh, ngoài sử dụng con lăn, có thể sử

dụng cả biện pháp con lăn kết hợp chạy tàu.

3.5. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đường không mối nối

3.5.1 Nhiệt độ khóa đường TKD (0C): Nhiệt độ khi thực hiện các tác nghiệp xiết chặt phụ kiện liên kết

ray vào tà vẹt trên đường; Nhiệt độ khóa đường TKD (0C) xác định theo công thức:

TKD = (Tray
max + Tray

 min)/2

Trong đó:

Tray
max là nhiệt độ ray lớn nhất khu vực : Tray

max  = Tmt
max + 20 (0C).

Tray
min là nhiệt độ ray nhỏ nhất khu vực : Tray

min  = Tmt
min (0C).

Tmt
max và Tmt

min là nhiệt độ môi trường lớn nhât và nhỏ nhất theo thống kê nhiều năm.

3.5.2 Ray hàn liền được khoá chặt liên kết với tà vẹt trong phạm vi nhiệt độ khoá ray thiết kế (TKĐ)

với các điều kiện:

a) Chênh lệch cho phép nhiệt độ khoá ray thiết kế tKĐ  ± 50C.
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b) Chênh lệch nhiệt độ khoá ray của hai ray (phải và trái) < 30C.

c) Chênh lệch nhiệt độ khoá ray của các dải ray hàn dài < 100C.

3.5.3 Kết cấu tầng trên:

3.5.3.1 Ray hàn liền hàn thành dải theo chiều dài thiết kế từ các ray tiêu chuẩn; Ray đệm khu vực co

giãn dùng ray tiêu chuẩn dài 12,5m hoặc 25m.

3.5.3.2 Tà vẹt sử dụng loại bê tông dự ứng lực có tải trọng, vận tốc thiết kế theo yêu cầu vận tải.

3.5.3.3 Phụ kiện liên kết ray tà vẹt loại đàn hồi (ωVN; Pandrol; Vossloh...).

3.5.3.4 Đá ba lát dưới đáy tà vẹt dày 25cm đến 30cm đầm chèn chặt bằng máy chèn chuyên dùng;

chiều rộng vai đá tính từ đầu tà vẹt không nhỏ hơn 0,4m, độ dốc mái đá từ 1/1.5 đến 1/1.7, chất lượng

và quy cách đá ba lát đảm bảo các quy định theo Tiêu chuẩn TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư,

vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt.

3.5.3.5 Tại khu vực có mặt nền không ổn định có thể thay bằng lớp đệm subbalát bằng cấp phối đá

dăm loại 1 dày 20cm đầm chèn kỹ đến dộ chặt K ≥ 95.

3.5.4 Khe ray và mối hàn ray:

3.5.4.1 Khe ray trong khu đệm co giãn dùng điều tiết co giãn ray do biến động của nhiệt độ môi

trường, chiều rộng cấu tạo của khe ray do bu lông mối và đường kính lỗ đầu ray quyết định, trên

đường sắt thông thường cũng như ĐKMN khe ray cấu tạo có chiều rộng từ 0mm đến 18,5mm.

3.5.4.2 Chiều rộng khe hở ray khi lắp đặt căn cứ nhiệt độ ray và môi trường xác định theo các quy

định tại TCCS 02:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì đường sắt thường - mục Khe hở mối nối ray.

3.5.4.3 Mối hàn ray:

3.5.4.3.1 Hàn ray có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp: Hàn Ga hơi ép - Hàn nhiệt nhôm - Hàn

ép nhiệt (còn gọi là hàn cháy) - Hàn hồ quang điện... tuy nhiên phương pháp phù hợp và thường được

áp dụng là Hàn Ga hơi ép và Hàn nhiệt nhôm.

3.5.4.3.2 Mối hàn sau khi mài sửa hoàn thiện phải đảm bảo các yêu cầu:

a) Chênh lệch mặt lăn ray không lớn hơn 0,5mm; má làm việc không lớn hơn +0,5mm; - 0,1mm;
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b) Mối hàn không có các khuyết tật bề mặt và bên trong; sức bền mối hàn tương đương với ray

hàn.

3.5.5 Điều chỉnh co giãn: Điều chỉnh co giãn nhiệt có thể áp dụng phương pháp dùng Khu đệm co

giãn hoặc Thiết bị điều tiết co giãn (khe co giãn).

3.5.5.1 Khu vực đệm co giãn gồm từ 3 đến 5 cầu ray 25m để điều tiết một phần co giãn do nhiệt độ

ray được bố trí giữa hai dải ray hàn liền đường không mối nối và đầu dải ray tiếp giáp với đường thông

thường theo sơ đồ sau:

3.5.5.2 Khe hở giữa các ray khu đệm co giãn tại mối nối 1 là 7mm; mối 2 và 3 là 10mm; tổng lượng

khe 3 mối đảm bảo triệt tiêu lượng giãn nở của dải ray hàn liền và của bản thân 3 thanh ray tiêu chuẩn

trong khu đệm.

3.5.5.3 Thiết bị điều tiết co giãn: Hoạt động trên nguyên tắc cho phép hai dải ray dài dịch chuyển

ngược hướng mà không ảnh hưởng đến kích thước và khả năng chịu tải của đường, loại hình này có

thể điều tiết co giãn ray đến ±125mm và thường chỉ sử dụng tại nơi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn như

đầu các hầm dài hoặc trên các kết cấu có sự co giãn chênh lệch như trên cầu.

3.6. Ray dùng trong kết cấu đường không mối nối

3.6.1 Ray hàn liền:

3.6.1.1 Ray hàn liền dùng trong đường không mối nối là các ray phổ thông có kích thước và chất

lượng như ray dùng trên đường sắt chính tuyến theo TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật

liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt.

3.6.1.2 Đối với các ray hàn liền trên đường không mối nối, hai đầu dải ray phải được nhiệt luyện đến

đô cứng tiêu chuẩn.

3.6.1.3 Căn cứ thiết kế chiều dài dải ray của đường không mối nối và chiều dài ray tiêu chuẩn để

chuẩn bị ray không lỗ, không nhiệt luyện đầu ray hoặc có lỗ, có nhiệt luyện một đầu ray trước khi hàn

thành ray hàn dài.

Ray dài Ray dài

1 2 3 3 2 1
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3.6.1.4 Ray khuyết tật hoặc ray mòn đánh giá như tiêu chuẩn khuyết tật ray theo quy định tại TCCS

02:2014/VNRA. Các ray khuyết tật nguy hiểm hoặc hư hòng phải thay ngay, ray khuyết tật nặng và hết

niên hạn sử dụng phải thay thế kịp thời theo kế hoạch.

3.6.2 Ray chống trật bánh:

3.6.2.1 Ray chống trật bánh hoặc ray hộ bánh là ray thông thường hoặc thép hình I, U... chuyên dùng

sản xuất từ thép và tiêu chuẩn như loại ray dùng trên đường chính.

3.6.2.2 Tùy thuộc điều kiện sử dụng cụ thể ray hoặc thép cán I, U... chuyên dùng có thể phải xử lý

nhiệt bề mặt nấm ray phần tiếp xúc gờ bánh xe đến độ cứng theo quy định với ray đường sắt tại TCCS

04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường

sắt.

3.6.3 Ray khu đệm co giãn: Ray dùng trong Khu đệm co giãn phải dùng ray tiêu chuẩn dài 12,5m

hoặc 25m có xử lý nhiệt hai đầu theo quy định trong TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu,

phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt.

3.7. Phối kiện liên kết ray khu đệm co giãn

3.7.1 Phối kiện liên kết ray dùng trong khu đệm co giãn gồm có Lập lách (thanh nối ray); bulông, đai ốc

và vòng đệm đàn hồi.

3.7.2 Để tăng độ cứng khung ray chống lại biến dạng gây hư hại đường, trong kết cấu đường không

mối nối sử dụng các bu lông cường độ cao liên kết mối nối ray theo các quy định về Phối kiện liên kết

ray trong TCCS 02: 2014/VNRA - phần dùng cho các mối nối cứng (hạn chế co giãn).

3.7.3 Lập lách phải có bề mặt phải trơn nhẵn, không có khuyết tật sứt, nứt, gỉ rỗ… không cong vênh,

sản xuất từ thép cùng thanh phần thép ray hoặc tương đương có cường độ ≥ 785Mpa xử lý nhiệt bề

mặt đến độ cứng từ 235HB đến 388HB.

3.7.4  Bulông, đai ốc, vòng đệm phải đầy đủ, đồng bộ, đúng chủng loại và tiêu chuẩn theo quy định, đai

ốc dùng loại cấp bền 10H, bu lông cấp bên từ 8,8 trở lên theo tiêu chuẩn TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu

chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt.

3.7.5 Bu lông, đai ốc, vòng đệm mối nối phải thay thế ngay khi: Bu lông gãy hoặc có vết nứt rõ ràng,

đường ren hỏng, thân mòn khuyết vượt quá 3mm, đai ốc trờn ren, giác vặn mất tác dụng, vòng đệm

đứt gãy hoặc mất tác dụng đàn hồi.
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3.8. Phối kiện liên kết ray tà vẹt

3.8.1 Phối kiện liên kết ray tà vẹt bê tông dự ứng lực sử dụng trong đường không mối nối là loại phối

kiện liên kết đàn hồi sản xuất trên dây chuyền công nghiệp, theo đúng tiêu chuẩn của từng loại phối

kiện, được kiểm nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn TCCS 04:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ

kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt.

3.8.2 Phối kiện liên kết ray tà vẹt hiện đang sử dụng trong kết cấu đường không mối nối gồm loại ωVN

sản xuất theo tiêu chuẩn TB/T 1495 của Trung Quốc và Pandrol sản xuất theo tiêu chuẩn ĐS Châu Âu.

3.8.3 Phối kiện liên kết ray tà vẹt kiểu ωVN gồm có Kẹp ray (cóc đàn hồi ω), Căn sắt chặn cự ly; Căn

nhựa điều chỉnh cự ly; Đệm dưới đế ray; Bu lông - đinh ốc (vít xoắn); Đai ốc M24 và Vòng đệm phẳng

có chỉ tiêu kỹ thuật như sau:

a) Sử dụng cho đường sắt thông thường và đường sắt không mối nối dùng ray 43kg/m và 50kg/m

Trung Quốc, CHLB Nga hoặc tương đương.

b) Điều chỉnh cự ly: Ray 43kg/m từ +20mm đến -4mm; ray 50kg/m từ +16mm đến -4mm.

c) Tải trọng đầu máy 23tấn/trục. Tốc độ lớn nhất V = 150km/h.

d) Lực khóa ép ban đầu của 1 bên tà vẹt: P = 14.9kN. Thất thoát P khi đầu máy 23tấn/trục thông

qua 4,8%; mối nối 5,4%.

e) Lực chống xô 1 bên ray/độ nén bản đệm: 11,9/0; 10,3/1,5 và 6,32/3 (kN/mm).

3.8.3.1 Kẹp ray ω chế tạo từ thép 60Si2Mn hoặc 55Si2Mn hoặc loại tương đương đường kính 13mm,

độ cứng sau nhiệt luyện từ 41HRC đến 46HRC.

3.8.3.2 Căn nhựa chế tạo từ nhựa kỹ thuật PA6 trên dây chuyền công nghiệp, có chứng chỉ kiểm

nghiệm chất lượng trước khi xuất xưởng và đã được kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo các theo quy định.

3.8.3.3 Các loại bu lông thường, bu lông - đinh ốc, đai ốc… chế tạo từ thép kết cấu cacbon Q235;

CT3 hoặc tương đương, vòng đệm phù hợp kích thước và quy cách bu lông, sản xuất từ vật liệu theo

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

3.8.3.4 Căn sắt (tấm chặn cự ly), căn U (chống xoay bu lông) chế tạo từ thép cán nóng Q235; CT3

hoặc loại tương đương, được kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo theo quy định.
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3.8.3.5 Đệm cao su dưới đế ray chế tạo từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp, có hình dáng, kích

thước theo đúng thiết kế, bề mặt phải trơn phẳng, mầu đồng nhất, không khuyết tật, lẫn tạp chất hoặc

trộn không đều…

3.8.3.6 Các chi tiết phối kiện phải đầy đủ, đồng bộ, khi thiếu phải bổ sung kịp thời, các chi tiết bị

khuyết tật sau cần thay thế ngay:

a) Bulông, đai ốc, đinh xoắn nứt, gãy hoặc có vết nứt rõ ràng, đường ren hỏng, ren trờn, sứt…

mất tác dụng, thân mòn khuyết quá 3mm.

b) Vòng đệm nứt, vỡ… hoặc mất tác dụng.

c) Kẹp đàn hồi sứt, mẻ, rỗ rỉ, mòn...hoặc biến dạng mất tác dụng.

d) Căn sắt cong vênh, sứt mẻ, rỗ rỉ… miếng chặn cự ly ray mòn, khe hở với đế ray quá 2mm.

e) Căn nhựa bị dập, nứt, vỡ, mài mòn hoặc hư hỏng mất tác dụng.

f) Căn U nứt, gãy, mòn rỉ mất tác dụng chống xoay bu lông.

g) Đệm cao su dưới đế ray bị dập nát, phồng rộp, bong lớp… hoặc bẹp phình theo chiều rộng

>15mm với đệm dày 7mm; 20mm với đệm dày 10mm.

3.8.4 Phối kiện đàn hồi liên kết ray tà vẹt kiểu Pandrol:

3.8.4.1 Phối kiện đàn hồi liên kết ray tà vẹt kiểu Pandrol hiện sử dụng trên đường sắt dùng ray P43

gồm các chi tiết kẹp ray đàn hồi; căn nhựa chặn cự ly; đệm đế ray.

3.8.4.2 Các chi tiết phối kiện phải đầy đủ, khi thiếu phải bổ sung kịp thời, các chi tiết bị khuyết tật sau

cần thay thế ngay:

a) Kẹp đàn hồi sứt, mẻ, rỗ rỉ, mòn vẹt hoặc biến dạng mất tác dụng đàn hồi.

b) Căn nhựa chặn cự ly dập, nứt, vỡ, mài mòn hoặc hư hỏng mất tác dụng.

c) Đệm đế ray bị dập nát, phồng rộp, bong lớp… hoặc dập bẹp.

3.9. Tà vẹt bê tông dự ứng lực
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3.9.1 Tà vẹt bê tông dự ứng lực sử dụng trong đường sắt đường không mối nối cũng như đường sắt

thường là loại tà vẹt sản xuất theo phương pháp kéo trước trên dây chuyền công nghiệp được thiết kế

với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau:

a) Tải trọng thiết kế: 150KN (15,3 tấn/trục).

b) Sử dụng cho cả đường sắt thông thường (có mối nối) và đường sắt không mối nối và trên cầu

bê tông máng balát.

c) Vận tốc tính toán: Vmax = 120Km/h (tàu khách và hàng).

d) Loại ray sử dụng: Ray 43 kg/m; 50kg/m Trung Quốc, Nga, UIC...

e) Độ nghiêng mặt ray (tạo sẵn trên mặt tà vẹt): 1/20.

f) Phối kiện liên kết ray tà vẹt kiểu ωVN hoặc Pandrol.

g) Chiều dài 2000 mm.

h) Trọng luợng (tà vẹt + phối kiện): 170 kg/thanh đến 180kg/thanh.

i) Lượng điều chỉnh cự ly đường khi dùng ray 43kg/m là +20; -4; ray 50kg/m là +16; -4 (mm) .

j) Mật độ bố trí đường thẳng và đường cong R > 800m từ 1480th/km đến 1560th/km; đường

cong R ≤ 800m từ 1600th/km đến 1760th/km.

3.9.2 Các loại tà vẹt bê tông dự ứng lực hiện sử dụng trên các đoan đường đường không mối nối:

a) Tà vẹt bê tông dự ứng lực “TN1” phụ kiện đàn hồi ω.

b) Tà vẹt bê tông dự ứng lực phụ kiện đàn hồi Pandrol FD1301 Nông Sơn – Trà Kiệu.

3.9.3 Các loại tà vẹt bê tông dự ứng lực khuyết tật hoặc hư hỏng đánh giá như tiêu chuẩn khuyết tật

theo quy định tại TCCS 02:2014/VNRA. Các tà vẹt hư hỏng mất tác dụng phải thay ngay, các tà vẹt

khuyết tật còn dùng được phải sửa chữa ngay đồng thời có kế hoạch thay thế kịp thời.

3.10. Đường không mối nối trên cầu và trong hầm

3.10.1 Đường không mối nối trên cầu bê tông có máng balát và trong hầm như kết cấu ĐKMN trên

đường thẳng.
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3.10.2 Đường không mối nối trong hầm do nhiệt độ ổn định và biến động không lớn nên có kết cấu ổn

định hơn tuy nhiên việc bảo trì khó khăn hơn do môi trường ẩm ướt của hầm.

3.10.3 Đường không mối nối trên cầu không có máng balát về lý thuyết là có thể thực hiện được tuy

nhiên thiết kế phải được kiểm toán cụ thể về các điều kiện co giãn của đường và cầu.

3.11. Ghi dùng trên đường không mối nối

3.11.1 Ghi dùng trong kết cấu đường không mối nối phải có tốc độ thông qua thiết kế tương đương tốc

độ cho phép của đường không mối nối.

3.11.2 Ray ghi phải nhiệt luyện toàn bộ và phải có dốc mặt nấm tương đồng với dốc mặt nấm trên

đường không mối nối.

3.11.3 Đầu và cuối ghi mối nối ray phải được hàn với đường không mối nối hoặc làm cứng mối bằng

bulông liên kết cường độ cao cấp 10.9 đường kính 24mm, lực xoắn đảm bảo 700N•m đến 900N•m.

3.11.4 Trong các loại ghi hiện sử dụng có các ghi sau có thể dùng trên đường không mối nối:

3.11.4.1 Ghi 1/10 - 50 - 24.984 thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn đường sắt Trung Quốc:

a) Khổ đường 1000mm;

b) Tốc độ thông qua trên hướng thẳng đến 120km/h;

c) Tốc độ thông qua trên hướng rẽ đến 36km/h với gia tốc lý tâm chưa cân bằng 0,5m/s2;

d) Ghi đặt trên tà vẹt gỗ, liên kết bản đệm bằng đinh xoắn;

e) Liên kết ghi với bản đệm bằng phụ kiện liên kết đàn hồi ω loại II có thể điều chỉnh được;

f) Tâm ghi đúc liền từ thép Mn cao;

g) Lưỡi ghi sản xuất từ ray chuyên dùng loai AT; nhiệt luyện theo tiêu chuẩn TB 1779;

h) Hộ bánh không liên kết trực tiếp, có thể điều chỉnh được khe hộ bánh sản xuất từ ray chuyên

dùng UIC33.

3.11.4.2 Ghi 1/10 - 50 - 24.984 thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn đường sắt Nhật Bản:
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a) Khổ đường 1000mm;

b) Tốc độ thông qua trên hướng thẳng đến 100km/h;

c) Tốc độ thông qua trên hướng rẽ đến 30km/h với gia tốc lý tâm chưa cân bằng 0,5m/s2

d) Ray trong ghi dùng loại P50 - T1 mác thép з76ф nhiệt luyện toàn bộ đến độ cứng từ 341HB đến

401HB theo tiêu chuẩn GOST P 51685-2000 của C.H Liên bang Nga;

e) Ghi đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực liên kết với bản đệm bằng phụ kiện liên kết đàn hồi

Pandrol theo TC Châu Âu EN 13481 liên kết bản đệm với tà vẹt bằng đinh xoắn;

f) Tâm ghi đúc liền từ thép Mn cao;

g) Lưỡi ghi sản xuất từ ray chuyên dùng loại AT; nhiệt luyện bề mặt đến độ cứng từ 298HB đến

370HB.

h) Hộ bánh không liên kết trực tiêp, có thể điều chỉnh được khe hộ bánh sản xuất từ ray chuyên

dùng UIC33.

3.12. Khe co giãn TBCD – 00 thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu PrEN 13232:

a) Khổ đường 1000mm.

b) Kết cấu thuộc loại thẳng.

c) Chiều dài lắp đặt L = 7260mm.

d) Biên độ co giãn tối đa ± 125mm.

e) Loại ray: 43kg/m mác thép UMn71 theo tiêu chuẩn GB (Trung Quốc) hoặc GOCT (LB Nga).

f) Độ nghiêng ray 1/20 theo độ nghiêng thông thường của ĐSVN. Mặt đệm thép dốc 1/20 bào

nhẵn đảm bảo hai ray chuyển dịch đồng thời.

g) Phụ kiện liên kết thông thường lực kẹp thấp, cường độ chống xô ray đến 5KN, mômen xoắn

bulông 250N.m. Liên kết bản đệm với tà vẹt gỗ bằng đinh xoắn dài 160mm.

h) Lắp đặt trên tà vẹt gỗ cố định toàn bộ tà vẹt bằng thép góc ở hai đầu thành khung cứng.



TCCS 03:2014/VNRA

24

3.13. Hàng rào, cọc mốc, biển bảo trên đường không mối nối

3.12.1 Hàng rào, cọc mốc và hệ thông biển báo sử dụng trên đường không mối nối cũng như với

đường sắt thông thường quy định trong TCCS 02:2014/VNRA – Tiêu chuẩn bảo trì đường sắt thường.

3.12.2 Mỗi dải ray hàn liền đường không mối nối đặt 5 đến 7 đôi cọc quan trắc sự xê dịch vị trí, khi khu

vưc cố định dài có thể tăng thêm số đôi cho phù hợp (trong đó điểm giữa của khu cố định đặt 1 đôi,

điểm đầu cuối khu co giãn mỗi đầu 1 đôi, còn lại đặt trong khu cố định).

3.12.3 Cọc quan trắc chuyển vị phải được chôn chắc chắn từ trước, sau khi đưa ray dài vào vị trí, cần

phải lập tức đánh dấu. Dấu phải hiển thị rõ ràng, bền màu, chính xác.

3.12.4 Quy cách cọc quan trắc như sau : Sản xuất từ thép góc 50 x 50(mm) chôn chắc chắn trên vai đá

đầu tà vẹt, cọc bên kia chôn đối xứng qua đường sắt, cao độ đỉnh đôi cọc lớn hơn cao độ mặt ray từ

3cm đến 5cm. Trên mặt thép góc đỉnh cọc phía song song với đường sắt xẻ một rãnh rộng 1mm sâu

2mm làm chỗ đặt dây. Khi đo chuyển vị ray đặt dây 0,5mm vào khe trên đôi cọc, chênh lệch giữa dây

đo và dấu trên ray là chuyển vị ray.

4. Tài liệu tham khảo:

- Qui trình bảo dưỡng đường sắt ban hành theo QĐ 396 ĐS/PC-12/3/1981.

- Kỹ thuật sửa chữa đường sắt - Giáo trình giảng dạy của Trường ĐHGTVT xuất bản năm 2006.

- Tài liệu đào tạo công nghệ hàn ray cho ĐSVN tháng 10/2002 do JPR Nhật Bản biên soạn và đào tạo.

- Công nghệ thi công đường ray hàn dài tại khu gian Nông Sơn - Trà Kiệu tháng 11/2003 do Tư vấn

JPR Nhật Bản biên soạn và được phép sử dụng trong Dự án Nông Sơn - Trà Kiệu.

- Sổ tay bảo dưỡng ray hàn dài do Tư vấn JPR Nhật Bản biên soạn cho Dự án Nông Sơn - Trà Kiệu.

- Các quy trình, tiêu chuẩn về thi công lắp đặt ray hàn liền đường không mối nối áp dụng trong Dự án

sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước “Thí nghiệm lắp đặt và khai thác đường ray không mối nối

cho đường sắt Việt Nam” đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước và Bộ Khoa học Công nghệ

công nhận.
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Phụ lục A.1

(Quy định)

Đo nhiệt độ ray - nhiệt độ môi trường
Mục 2. Kiểm tra, theo dõi và quan trắc công trình

1 Dụng cụ:

1.1 01 Nhiệt kế thông thường

1.2    01 Nhiệt kế đo ray (ABT 4490 hoặc tương đương).

Nhiệt kế đo ray ABT 4490

2  Cách đo

- Nhiệt độ ray và môi trường được ghi tại cùng thời điểm (6h; 12h; 18h hàng ngày).

- Nhiệt độ môi trường: Xác định bằng nhiệt kế thông thường, treo cố định trong phòng hoặc nơi thoáng

mát, thông gió.

- Nhiệt độ ray: Khi xác định bằng máy đo ATB 4490, gắn máy trên thân ray, cách đầu ray > 1m. Trước

đó cần làm sạch rỉ, đất bẩn tại vị trí tiếp xúc giữa đế máy và thân ray. Theo dõi chỉ số nhiệt độ trên màn

hình tinh thể lỏng, nhiệt độ lúc đã ổn định (không tăng hoặc giảm) là nhiệt độ ray.

Nếu xác định nhiệt độ ray bằng Nhiệt kế thông thường, sử dụng một đoạn ray có chiều dài gần 1m, trên

mặt đầu của nấm khoan sẵn một lỗ có thể nhét gọn Nhiệt kế vào trong, đặt đoạn ray trên đầu tà vẹt

gần vị trí muốn đo của ray. Để cho đoạn ray có cùng nhiệt độ với ray trên đường, cắm nhiệt kế, khi

thang nhiệt độ của Nhiệt kế ổn định là Nhiệt độ ray.
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3   Chú ý:

- Nếu trong một khu vực quản lý không có sự chênh lệch nhiều về nhiệt độ (phạm vi quản lý của một

cung đường), việc đo và ghi chép nhiệt độ có thể chỉ cần thực hiện tại văn phòng của Cung quản lý

ĐKMN.

- Ghi rõ thời gian, nhiệt độ ray, môi trường khi có các thay đổi bất thường về thời tiết như mưa,

nắng…(nếu có).

Biểu mẫu:  SỐ LIỆU ĐO NHIỆT ĐỘ RAY VÀ MÔI TRƯỜNG.

Thiết bị đo : ......................................................................

Thời gian : Từ ngày…………...  đến ngày....………….

Khu vực : ……………………………………………….

(Đơn vị đo : 0C)

Nội dung

6h sáng 12h trưa 18h tốiNgày

t0
ray t0

m.t t0
ray t0

m.t t0
ray t0

m.t

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

Ghi chú :

+ Cột 2, 4, 6 ghi nhiệt độ ray.

+Cột 3, 5, 7 ghi nhiệt độ môi trường.

+ Cột 8 ghi thời gian, nhiệt độ ray, môi trường khi có các thay đổi bất thường về thời tiết như mưa,

nắng…(nếu có).
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-Ngoài cách đo nhiệt độ như trên, có thể sử dụng các máy đo tự động như loại Máy đo + ghi nhiệt độ

ray và môi trường KS 620 với các tính năng sau:

+ Tính năng: Cập nhật thường xuyên các số liệu về nhiệt độ ray, nhiệt độ môi trường khe hở mối nối

ray (nếu cần). Theo dõi trực tiếp trên màn hình và lưu trữ số liệu, chuyển thành tài liệu.

+ Thiết bị đo gồm có: 01 Bộ theo dõi, xử lý, lưu trữ số liệu +01 Bộ cảm biến gồm cảm biến nhiệt độ ray,

nhiệt độ môi trường và một đầu đo khe hở mối nối ray+ 01 Bộ nguồn, cáp truyền số liệu, dây dẫn điện.

+Lắp đặt: Cảm biến nhiệt độ ray được gắn cố định vào thân ray, trước đó cần làm sạch rỉ, đất bẩn tại vị

trí tiếp xúc giữa đế bộ cảm biến và thân ray. Bộ xử lý, lưu trữ số liệu và cảm biến nhiệt độ môi trường

đặt cố định trong phòng hoặc nơi thoáng mát, thông gió. Nguồn điện chạy máy phải đảm bảo tốt, ổn

định 24/24h. Cáp truyền số liệu và dây điện nguồn chạy máy nối từ các bộ cảm biến về Bộ xử lý cần

được che chắn, bảo vệ tốt.

+Vận hành: Xác lập chế độ làm việc, theo dõi hiệu chỉnh để đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định,

đúng theo yêu cầu. Chú ý vào sổ theo dõi sau mỗi lần hiệu chỉnh khi thật cần thiết.

+ Số liệu đo đạc máy tự động cập nhật, lưu trữ trên máy tuỳ theo yêu cầu sẽ được xuất bản thành tài

liệu trước khi huỷ (căn cứ dung lượng máy có thể lưu được).
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Phụ lục A.2

(Quy định)

Đo chuyển vị ray và tính toán Nhiệt độ khoá ray thực tế
                                               Mục 2. Kiểm tra, theo dõi và quan trắc công trình

1 Dụng cụ:

- Thước lá 200mm,

- Thước góc vuông, dây cước 0,5mm dài 4m.

2 Cách đo:

- Ngoài chế độ định kỳ đo chuyển vị mỗi tháng một lần, mỗi khi phát hiện thấy các biến động bất

thường về phương hướng, cự ly, bình diện của ray hàn liền và ĐKMN đều phải tiến hành đo chuyển vị

ray, ghi chép và báo cáo về Cung và Cơ quan quản lý cấp cơ sở.

- Đặt dây cước trong vạch lõm chuẩn trên hai đỉnh cọc quan trắc, áp một cạnh thước vuông vào dây

cước và cạnh kia vuong góc mặt ray, xác định khoảng cách từ dây cước đến vệt dấu trên ray (vệt dấu

đóng khi lắp đặt ray ở nhiệt độ khóa đường thiết kế).

- Biểu mẫu:  SỐ LIỆU ĐO ĐẠC CHUYỂN VỊ VÀ TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘ KHÓA RAY THỰC TẾ ĐKMN.

Thứ tự cọc 1 2 3 4 5 n

Cự ly các cọc (m)

Chuyển vị ray bên phải tại

các cọc l (mm)

Nhiệt độ khóa ray thực tế

ray bên phải (0C)

Chuyển vị ray bên trái tại

các cọc l (mm)

Nhiệt độ khóa ray thực tế

ray bên trái (0C)
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3 Cách tính nhiệt độ khóa ray thực tế Ttt

Ttt = Tkđ ± t với t = l / (λ  L) = (85  l) / L trong đó :

Tkđ - Nhiệt độ khoá đường thiết kế (0C).

t - Chênh lệch giữa nhiệt độ khoá đường thiết kế và nhiệt độ khoá đường thực tế.

λ - Hệ số giãn nở thép ray và bằng 0,0118.

L - Khoảng cách giữa hai cọc đo ray cạnh nhau trong khu vực không giãn nở của ray hàn liền (m).

l – Chuyển vị (co hoặc giãn) ray giữa hai cọc quan trắc (mm).
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Phụ lục A.3

(Quy định)

Đo lực cản ngang  lơp đá balast
2. Kiểm tra, theo dõi và quan trắc công trình

1 Cách đo bằng máy KS 624

1.1 Tháo liên kết ray-tà vẹt trên thanh tà vẹt định đo. Dùng kích nâng nhẹ ray tháo tấm đệm đế ray và

kiểm tra đảm bảo tà vẹt không bị ray cản trở dịch chuyển.

1.2  Cố định Thiết bị áp lực (kích) vào tà vẹt tại vị trí liên kết ray-tà vẹt (có thể vào căn sắt), điều chỉnh

Thiết bị nằm ngang bằng các vít nâng ở đáy hộp.

1.3  Lắp và cố định Đồng hồ đo chuyển vị vào tà vẹt tại vị trí liên kết ray - tà vẹt (có thể vào căn sắt) ở

bên kia tà vẹt (xem ảnh minh hoạ).

1.4 Chỉnh để miệng kích của Thiết bị áp lực tì sát vào ray ở tư thế sẵn sàng làm việc khi vận hành bơm

dầu. Dịch chuyển đầu tiếp xúc của Đồng hồ chuyển vị tì sát ray phía bên kia và chỉnh vành đo Đồng hồ

về vị trí số 0.

1.5 Tăng dần dần áp lực dầu và ghi lại áp lực đồng hồ tại thời điểm kim Đồng hồ đo chuyển vị chỉ vào

số  trên vành đo.

2 Tính lực cản Balát : P  (kgf/m) =
xl

A

2
 Với :

A : Áp lực dầu (kgf); l : Khoảng cách tà vẹt (m).
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Phụ lục B.1

(Tham khảo)

Thiết bị co giãn TBCD - 00

Khổ đường 1000mm; ray 43kg/m thép UMn71 độ nghiêng ray 1/20 ; Chiều dài lắp đặt L =

7260mm. Biên độ co giãn tối đa ± 125mm; Phụ kiện liên kết thông thường lực kẹp thấp, cường độ

chống xô ray đến 5KN, mômen xoắn bulông 250N.m. Liên kết bản đệm với tà vẹt gỗ bằng đinh xoắn
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Phụ lục B.2

(Tham khảo)

Tà vẹt bê tông dự ứng lực phụ kiện liên kết Pandrol FD1301 Nông Sơn - Trà Kiệu
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Phụ lục B.3

(Tham khảo)

Tà vẹt bê tông dự ứng lực “TN1” phụ kiện liên kết ω

6-05

TN
1

F ##


